
PL2-TH21(linhvuc)

Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ Kế hoạch Tỷ lệ
Kế 

hoạch
Tỷ lệ

1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15

TỔNG CỘNG 3.381.485 1.131.485 1.500.000 750.000

I Cấp tỉnh quản lý 2.126.239 626.239 55,3% 1.500.000

a Vốn quy hoạch 22.000 22.000

b Chuẩn bị đầu tư 20.000 20.000

c Thực hiện dự án 2.084.239 100% 584.239 100% 1.500.000 100%

1 - Quốc phòng 47.000 2,3% 47.000 8,0%

2 - An ninh và trật tự, an toàn xã hội 16.000 0,8% 16.000 2,7%

3 - Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề 

nghiệp

742.000 35,6% 742.000 49,5%

4 - Khoa học, công nghệ 15.000 0,7% 15.000 2,6%

5 - Y tế, dân số và gia đình 8.000 0,4% 8.000 0,5%

6 - Văn hóa 2.900 0,1% 2.900 0,5%

7 - Thể dục, thể thao 24.000 1,2% 24.000 1,6%

8 - Môi trường 67.500 3,2% 35.000 6,0% 32.500 2,2%

9 - Nông nghiệp và PTNN 117.000 5,6% 66.700 11,4% 50.300 3,4%

10 - Giao thông 721.200 34,6% 88.000 15,1% 633.200 42,2%

Ngân sách tập trung Xổ số kiến thiết
Vốn từ nguồn 

thu tiền SDĐ

PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 DO TỈNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN BỔ

(theo ngành, lĩnh vực)

(Kèm theo Nghị quyết số 378/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Nội dung
Tổng cộng

Trong đó:

Ghi chú
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11 - Khu công nghiệp và khu kinh tế 10.000 0,5% 10.000 1,7%

12 - Du lịch 10.000 0,5% 10.000 1,7%

13 - Công nghệ thông tin 32.200 1,5% 22.200 3,8% 10.000 0,7% (*)

14 - Hoạt động của các cơ quan quản lý 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị và các tổ chức 

chính trị - xã hội

125.000 6,0% 125.000 21,4%

15 - Xã hội 6.000 0,3% 6.000 1,0%

16 - Công trình công cộng tại các đô 

thị, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới

140.439 6,7% 140.439 24,0%

II Cấp huyện quản lý 505.246 505.246 44,7%

III Vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 750.000 750.000

(*): Vốn XSKT bố trí 10 tỷ đồng thực hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp
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